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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          Điện Biên, ngày    tháng 7 năm 2015


BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Ban hành Ngân hàng tên đường, phố
 và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 86/TB-HĐND ngày 30/5/2015 về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII, Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra Tờ trình số 2306/TTr-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết “Ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả như sau: 

I. Tờ trình số 2306/TTr-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1. Sự cần thiết phải xác lập

Việc UBND tỉnh xác lập ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh nhằm tập hợp có hệ thống, đầy đủ và khoa học tên danh nhân văn hóa, lịch sử tiêu biểu, tên địa danh có ý nghĩa văn hóa, lịch sử tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc, tên di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh, tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng tiêu biểu của dân tộc; sự kiện, địa danh, danh nhân văn hóa - lịch sử, anh hùng trong các thời kỳ và các mốc thời gian quan trọng gắn với lịch sử phát triển của tỉnh Điện Biên làm kho dữ liệu, tạo cơ sở lâu dài cho việc lựa chọn và đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh là cần thiết, đúng quy định của pháp luật và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc của cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.


2. Nội dung 

Sau khi nghiên cứu nội dung Tờ trình và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy nội dung thể hiện trong Tờ trình xuất phát từ thực tế nhằm phục vụ công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá dân tộc. Tuy nhiên, Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng quy định về thẩm quyền của HĐND và UBND tỉnh như sau:

“Điều 15: Việc đặt tên công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. Các công trình công cộng khác ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc đặt tên hoặc ủy quyền cho ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc tỉnh, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quyết định.
Điều 16: Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố; công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng.

Khoản 1, khoản 2 Điều 17: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ: 
1. Thành lập Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng để giúp ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nghiên cứu xác lập ngân hàng tên; lên danh mục tên các đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên hoặc đổi tên; lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn (Hội Khoa học lịch sử, Hội Văn học nghệ thuật ...), các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các nhà khoa học. Cần công bố công khai dự kiến đặt tên hoặc đổi tên đường, phố, công trình công cộng để nhân dân tham gia góp ý kiến trước khi ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp tại các kỳ họp thường kỳ hàng năm…

2. Quyết định đặt tên các công trình công cộng thuộc thẩm quyền. Kiểm tra, đôn đốc việc đặt tên các công trình công cộng đã ủy quyền cho chính quyền các cấp ”…
Căn cứ các quy định nêu trên, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Tờ trình số 2306/TTr-UBND ngày 23/6/2015 là không phù hợp với quy định về thẩm quyền; UBND tỉnh “đề nghị HĐND tỉnh phân cấp, giao UBND tỉnh quyết định việc đặt tên, đổi tên đường, phố tại các đô thị từ loại V trở xuống” là không có cơ sở pháp lý. Vì những lý do sau đây:
Một là, việc xác lập ngân hàng tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
Hai là, HĐND tỉnh có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố; công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng. 
Tuy nhiên, để ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng được hoàn thiện, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉnh sửa, xem xét một số nội dung sau:


- Cụm từ “Thành phố được chia thành 07 phường: Mường Thanh, Him Lam, Tân Thanh, Nam Thanh, Thanh Bình, Noong Bua, Thanh Trường và 02 xã; các phường chia thành các tổ dân phố được đánh theo số tự nhiên.” (thuộc phần 2, trang 4) đề nghị chuyển lên mục I Những công trình đã được đặt tên trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (trang 3) để thuận lợi cho việc diễn giải tên các đường thuộc địa phận các phường nêu trên.


- Đối với tên “Hầm De Castries” (số thứ tự 8, trang 27): đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào cột ghi chú: “Chỉ sử dụng đặt tên cho di tích công sự của tướng Pháp bại trận tại chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954; không sử dụng để đặt tên đường, phố và công trình công cộng khác trên địa bàn tỉnh”.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng tư vấn xem xét, chỉnh sửa, biên tập chính xác phần “Tóm tắt về di tích, địa danh” đối với các di tích, địa danh: Đèo Pha Đin, Đèo Tằng Quái, Bản Tông Khao, Đồi A1…..


- Đối với những tên dự kiến đặt như: Động Pa Thơm, Thành Chiềng Lê, Thành Bản Phủ, Đại Thủy nông Nậm Rốm, Hang Xá Nhè…là không hợp lý; chỉ cần đặt tên là : Pa Thơm, Chiềng Lê, Bản Phủ… là hợp lý.


Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh rà soát kỹ chính tả, các thông tin và ý nghĩa của 353 tên trong ngân hàng tên trước khi quyết định Ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


II. Dự thảo Nghị quyết Ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có ý kiến như sau: việc ban hành Nghị quyết Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh là không đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh (Ban đã có ý kiến thẩm tra đối với Tờ trình số 2306/TTr-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh). Vì vậy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh không có ý kiến tham gia đối với Dự thảo Nghị quyết. Đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về thẩm quyền ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh trên những căn cứ quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ. 
Tuy nhiên, tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Dự thảo Nghị quyết Ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên là xuất phát từ nhu cầu thực tế và ý nghĩa của việc đặt tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định.
Trên đây ý kiến thẩm tra Tờ trình số 2306/TTr-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết “Ban hành Ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Ban Văn hóa - Xã hội trình Hội đồng nhân dân tỉnh./. 
	Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Chuyên viên Ban VH-XH (Dung);
- Lưu: VT 
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